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Lời giới thiệu

cần  phải biết bao nhiêu chữ cần thiết để có thể đạt được trình độ hiểu biêt tiếng Hoa 
cơ bân? Đây là một trong những câu hỏi thường gặp của người bắt đầu học tiêng Hoa. Đây 
không phải là câu hỏi đơn giản bởi vì nó phụ thuộc vào việc bạn quan niệm như thê nào là 
“kiến thức cơ bản”. Bạn cần khoảng 250 chữ để xây dựng các câu đơn giản và khoảng 500 
chữ đổ xây dựng các câu phức tạp hơn và dùng để diễn tả các tình hucíng hàng ngày.

250 chữ Tiếng Hoa thông dụng quyển 2 tiếp tục giới thiệu các kỹ năng cơ bản về cách 
viết chữ tiếng Hoa. Tương tự như quyển 1, mỗi một đơn vị sẽ giđi thiệu 10 chữ mới, mỗi chữ 
sẽ có hình thức giản thể, kèm theo phiên âm và nghĩa của nó. Chỉ có khoảng 1/3 chữ trong 
sách có hình thức phồn thể (được ghi sau mỗi chữ giản thể). Mỗi chữ sẽ được kêt hợp với các 
chữ khác tạo thành các ngữ được đặt trong một câu ví dụ để minh họa cách sử dụng chúng. 
Phiên âm sẽ được viết bên cạnh các chữ để bạn có thể xác định và phát âm chúng. Bên cạnh 
đó còn có phần dịch nghĩa đưa ra hướng dẫn chung về ý nghĩa của chúng.

Quyển sách này được sắp xếp thành 25 đơn vị, mỗi đơn vị gồm 10 chữ, sau mỗi một 
đơn vị có một bài kiểm tra ngắn (cả về chữ Hoa và phiên âm của chúng) để bạn có thể kiểm 
tra sự tiến bộ của mình. Cuối mỗi nhóm 5 đơn vị sẽ có phần Bài tập viết, trong đó các chữ 
được nhóm lại với nhau dựa trên các phần có ý nghĩa của chúng như là bộ thủ, chỉ ra cách 
câu thành từ vựng để hình thành các chữ khác; một bài Ôn tập chữ và ngữ theo loại từ để 
giúp bạn xây dựng kỹ năng ghép câu; và một Ô chữ dùng tâ’t cả các chữđược giới thiệu trước 
đó để bạn chọn ra các chữ kết hợp với nhau tạo thành một câu hay nhóm từ có nghĩa. Bạn 
cũng đừng do dự khi sử dụng phần Đáp án ở cuối sách, làm manh mốì giúp bạn giải quyết 
các ô chữ này. Nếu cần tham khảo nhanh một chữ hay ngữ nào đó trong quyển sách này, hãy 
xem phần mục lục theo mẫu tự Latinh hoặc mục lục theo bộ thủ (dựa trên sô"nét của bộ thủ) 
ở cuối sách.

Nhiệm vụ của bạn là phải tập trung chăm chú vào từng nét khi viết chữ. Chữ phải 
được viết từng nét một, theo một trật tự được quy định rõ ràng. Bạn cần phải theo đúng trật tự 
các nét và số  nét của mỗi chữ khi tập viết. Sẽ có một ghi chú nhỏ để nhắc bạn những gì phải 
ghi nhớ khi viết mỗi chữ này. Không giông như chữ viết theo kiểu chữ La tinh, chữ Hoa là lối 
chữ vuông với câu trúc tuân theo quy luật cân bằng và đối xứng. Bạn không được viết quá 
vuông cũng không quá tròn vì như thế sẽ phá hỏng chữ. Bạn cũng không được viết theo hình 
dạng hay kích cỡ nào tùy thích bởi vì chữ viết tay của bạn sẽ giúp bạn nhớ được chữ. Đây là 
lý do tại sao có các chữ mẫu và ô kẻ vuông thích hợp trong quyển sách này. Viết chữ theo ô 
kẻ vuông sẽ chỉ cho bạn cách viết lại theo như chữ mẫu. Bạn nên tập viết theo đúng như 
hưđng dẫn và thứ tự trình bày trong sách, khi đó bạn sẽ đạt được kết quả gâ'p đôi mà chỉ với 
một nửa nỗ lực.

Soạn giả
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Hướng dẫn
Chữ tiếng Hoa
Một trong những quyến rũ lớn nhất khi học tiếng Hoa nằm trong hệ thống chữ viết. 
Mỗi một chữ giống như một hộp hình vuông được viết bằng những nét khác nhau 
(đặc tính ó vuông). Người đang dùng hệ thống chữ viết La tinh khi học tiếng Hoa sẽ 
gặp rất nhiều khó khăn, cảm thấy khó nhận ra được chữ nào là chữ nào, phải tốn 
nhiều thời gian để viết và gần như không thể nhớ được chúng. Trong quyển sách 
này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn 250 chữ, với hy vọng sẽ biểu thị cách các bộ 
phận cấu thành được sử dụng để lạo thành nhiều chữ mới bằng những cách kết hợp 
khác nhau. Thông qua việc ghi nhớ cách phát âm và nghĩa của mỗi bộ phận câu 
thành này, bạn sẽ có được một kiến thức cơ bàn về kết cấu của chữ Hoa - bộ thủ, 
thành phần ký hiệu và hình thể của chúng. Điều này giúp bạn thiết lập được mối 
liên hệ giữa hình thể, cách phát âm và nghĩa của chữ và có thể giúp bạn ôn lại 
những chữ mà bạn đã biết khi bạn học chử mới.

Xét về cấu trúc, chừ Hoa (Hán tự) có 2 loại chữ viết: dạng là những đơn vị trọn vẹn 
và dạng có thể chia thành bộ thủ và các thành phần ký hiệu. Dạng thứ nhát thường 
là bộ thủ của chính nó. Vì thế, một vài kiến thức cơ bản về một bộ thủ không chỉ để 
học một chữ nào đó mà còn để sử dụng cho danh mục bộ thủ khi tra cứu một chữ bâ't 
kỳ trong từ điển tiếng Hoa.

Người ta nói rằng bộ thủ là kiểu tư duy của người Trung Hoa cổ dùng để mô tả thế 
giới xung quanh Một bộ thủ (biểu ý) kết hợp với một yếu tô” âm thanh (thanh bàng/ 
thanh phù) cho ra một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Khi bạn học qua các bộ thủ trong 
quyển sách này, bạn sẽ học các chữ được sấp xếp theo một hệ thông nhất định theo 
loại hoặc bộ thủ. Từ điển Hoa - Anh (xuất bản năm 1995 của Nhà xuất bản Học viện 
Ngôn ngữ Bắc Kinh) sử dụng 189 bộ thủ để thiết lập các Hán tự trong từ điển. 
Quyển từ điển Hoa - Anh này được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới và thường 
được người học tiếng Hoa theo quyển sách này dùng tham khảo nhiều nhất. Bạn sẽ 
học được 90 bộ thủ trong quyển sách này, trong đó có khoảng 50 bộ phổ biến nhất. 
Chúng tôi tin rằng kiến thức về bộ thủ có được từ quyển sách Iiày sẽ giúp bạn có thể 
đoán được nghĩa cùa nhiều chữ tiếng Hoa thông dụng.

Các nét cơ bản
Chữ Hoa được viêt bằng nhiều nét. Mặc dù chúng ta có thể xác định được hơn 30 nét 
khác nhau, nhưng chỉ có 8 nét là cơ bản còn tất cả các nét khác đều là biến thể cùa 
chúng. Các nét này khi sắp xếp theo một thứ tự nào đó sẽ tạo nên các bộ phận hoặc 
các bộ thủ có sấn để viết nên các Hán tự.
Những nét này tạo thành một bộ phận câu thành cùa một chữ. Sau đây là 8 nét cơ 
bản:
[ —  ] Nét ngang: viết từ trái sang phải.
[ Ị ] Nét sổ: viết từ trên xuống dưới.
[ )  ] Nét phẩy: viết từ trên - phải xuống dưới - trái.
[ \ ]  Nét mác: viết từ trên - trái xuống dưới - phải.
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[ '  ] N ét châm : viết từ trên đỉnh đến dưới - phải, k ế t thúc sắc gọn. Cũng có thê 
kết thúc ở dưới - trái tùy theo cách châm.

[ n  ] N ét ngang gập: bắt đầu bằng một nét ngang rồi cong gập xuông, hoặc có thê 
từ m ột n é t sổ rồi gập sang phải.

[ ] ] N ét móc: được viết bằng m ột một nét phết nhanh (bút hoặc cọ). N é t móc 
khôns nằm  riêng mà phải kết hợp với nét khác, có 5 loại sau: 

t —’ ] ngang móc
[ J ] sổ móc
[ L ] sổ ngang móc
[ V, ] m ác móc
[ ] cong móc

[ '  ] N ét hất: v iế t từ dưới - trái lên  trên  - phải.

Thứ tự của các nét
M ột điều quan trọng cần phải nhớ là các bộ phận của một chữ được v iế t theo m ột 
vài quy luật cố  định nào đó, còn gọi là thứ tự nét. Khi v iết m ột chữ, bạn phải v iế t 
theo một thứ tự như nhau. N ếu bạn v iết m ột chữ theo đúng thứ tự đa quy định, bạn sẽ 
dễ dàng thuộc lòng chúng cũng như là sẽ phát triển cách xử lý thích hợp các cơ 
ngón tay hỗ trợ cho bạn mỗi khi nhớ lạ i chữ đó, giống như là nhớ lạ i m ột đ iệu  nhảy. 
Vì th ế  khi v iết m ột chữ, bạn phải chú ý các quy luật sau:

1. T rên trước dưới sau:

—■ —

ẹ
Ẵ Â .

2. Trái trước phải sau:

\ r
■k i ỉ

■ỉf ụ
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